
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ BẮC 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Bắc, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 
   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ BẮC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị 

định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã tại Tờ trình số 

06/TTr-HĐTĐKT ngày 27/12/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 10 tập thể; 

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 71 cá nhân; 

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 25 cá nhân; 

4. Tặng Giấy khen cho: 02 tập thể và 20 cá nhân. 

Mức tiền thưởng như sau:  

- Mỗi tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được thưởng 

1.880.000 đồng (Một triệu, tám trăm, tám mươi nghìn đồng). 

- Mỗi cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 710.000 

đồng (Bảy trăm mười nghìn đồng). 

- Mỗi cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: được tặng Bằng chứng 

nhận, khung và được thưởng 2.340.000 đồng (Hai triệu, ba trăm, bốn mươi nghìn 

đồng). 

- Mỗi tập thể được tặng Giấy khen: được tặng Bằng, khung và kèm theo 

tiền thưởng 1.410.000 đồng (Một triệu, bốn trăm, mười nghìn đồng). 



- Mỗi cá nhân được tặng Giấy khen: được tặng Bằng, khung và kèm theo 

tiền thưởng 710.000 đồng (Bảy trăm mười nghìn đồng). 

Mỗi tập thể, cá nhân được công nhận đồng thời các danh hiệu thi đua thì 

chỉ được nhận tiền thưởng ở danh hiệu thi đua cao nhất. 

Tổng số tiền thưởng là: 123.220.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, hai 

trăm hai mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách và mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí được trích từ Qũy thi đua khen thưởng năm 2025 

của xã Hà Bắc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Thường 

trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - 

Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; các tập thể và cá nhân có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể được Chủ tịch UBND xã  

tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Hà Bắc) 

TT Tên tập thể Tiền thưởng Ký nhận 

1 Văn phòng Đảng ủy xã Hà Bắc 1.880.000  

2 Ban xây dựng đảng Đảng ủy xã Hà Bắc 1.880.000  

3 Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Hà Bắc    

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hà Bắc 1.880.000  

5 Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc 1.880.000  

6 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hà Bắc 1.880.000  

7 Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 1.880.000  

8 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc    

9 Ban chỉ huy Quân sự xã Hà Bắc 1.880.000  

10 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hà Bắc 1.880.000  

  Tổng 15.040.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cá nhân được Chủ tịch UBND xã  

tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Hà Bắc) 

TT Tên cá nhân 
Tiền 

thưởng 

Ký 

nhận 

1 
Phạm Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà 

Bắc 
 

 

2 
Phạm Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
 

 

3 
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Hà Bắc 
 

 

4 Phạm Thị Hoài - Phó chủ tịch HĐND xã Hà Bắc   

5 
Phạm Đức Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hà 

Bắc 
 

 

6 Nguyễn Đắc Chiếm - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bắc   

7 Nguyễn Hải Nam - Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Hà Bắc   

8 Lê Thanh Huyền - Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Hà Bắc 710.000  

9 Đỗ Thị Hồng - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

10 
Nguyễn Văn Tứ - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

11 
Tạ Thị Mai Linh - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
 

 

12 
Vũ Thị Phương - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

13 
Nguyễn Thị Quỳnh Liên -  Trưởng Ban xây dựng đảng Đảng 

ủy xã Hà Bắc 
 

 

14 
Trịnh Xuân Hải - Phó Trưởng Ban xây dựng đảng Đảng ủy 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

15 
Bùi Thị Thuỳ Linh - Chuyên viên Ban xây dựng đảng Đảng 

ủy xã Hà Bắc 
710.000 

 

16 
Nguyễn Thị Mai Hương - Chuyên viên Ban xây dựng đảng 

Đảng ủy xã Hà Bắc 
710.000 

 

17 
Vũ Thị Minh Huyền - Chuyên viên Ban xây dựng đảng Đảng 

ủy xã Hà Bắc 
710.000 

 

18 
Trần Văn Trung - Chuyên viên Ban xây dựng đảng Đảng ủy 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

19 Lưu Thị Hương Hà -  Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc   

20 Phạm Thị Thảo - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

21 
Phạm Thị Hà Thanh - Chuyên viên UBKT Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
710.000 

 



22 Bùi Duy Hân - Uỷ viên UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

23 Dương Văn Đạt - Uỷ viên UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

24 Bùi Như Cương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc   

25 
Lê Văn Tặng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ, Chủ 

tịch Hội CCB xã Hà Bắc 
710.000 

 

26 
Đặng Công Hinh - Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đoàn 

Thanh niên xã Hà Bắc 
710.000 

 

27 
Trịnh Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Hà Bắc 
710.000 

 

28 Lê Thị Lan - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc 710.000  

29 
Nguyễn Thị Bẩy - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

30 
Tiêu Thị Lan Phương - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã 

Hà Bắc 
710.000 

 

31 Tiêu Thị Đào - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc 710.000  

32 
Đoàn Văn Viện  - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

33 
Nguyễn Đình Sỹ - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, 

HĐND xã Hà Bắc 
710.000 

 

36 
Phạm Trung Việt - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hà Bắc 
 

 

37 
Nguyễn Đình Mười - Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã Hà Bắc 
710.000 

 

34 
Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

35 
Bùi Thị Phượng - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

38 
Nghiêm Thị Hải Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND xã Hà Bắc 
710.000 

 

39 
Bùi Đức Điệp - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hà Bắc 
 

 

40 
Nguyễn Thị Mây - Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND xã Hà Bắc 
 

 

41 Nguyễn Văn Vững  - Trưởng phòng VH-XH xã Hà Bắc   

42 Phạm Đức Long - Phó Trưởng phòng VH-XH xã Hà Bắc   

43 Tiêu Thị Phương - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

44 Lương Thị Hương - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

45 Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc   

46 Tiêu Hà Hạnh - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc   

47 Nguyễn Thị Nguyệt - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc   



48 Thái Thị Duy Linh - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

49 Nguyễn Thị Hoa - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

50 
Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

51 Đồng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Bắc   

52 Nguyễn Thị Duyên - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

53 Vũ Thị Tới - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

54 Lê Thị Hải Yến - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

55 Tiêu Hà Cường - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc   

56 Phạm Công Dũng - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

57 Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc   

58 
Nguyễn Thị Thanh Loan - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

59 Trịnh Thị Nguyên - Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc   

60 
Bùi Hữu Phóng - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

61 
Lê Xuân Khương - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

62 
Nguyễn Đình Hùng - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

63 
Phạm Thị Duyên - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

64 Phạm Xuân Tư - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc 710.000  

65 
Dương Văn Bách - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

66 
Bùi Đức Giáo - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

67 
Vũ Quang Toản - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

68 Nguyễn Xuân Đạt - Trợ lý Ban chỉ huy Quân sự xã Hà Bắc 710.000  

69 Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm DVSNC xã Hà Bắc  
 

70 
Nguyễn Thị Giang - Viên chức Trung tâm DVSNC xã Hà 

Bắc 
 

 

71 
Nguyễn Thị Hường - Viên chức Trung tâm DVSNC xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

  Tổng 32.660.000  

 

 



DANH SÁCH 

Cá nhân được chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  

tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Hà Bắc) 

TT Tên cá nhân 
Tiền 

thưởng 

Ký 

nhận  
 

1 Phạm Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Bắc 2.340.000  
 

2 Phạm Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Bắc 2.340.000  
 

3 
Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà 

Bắc 
2.340.000 

 

 

4 Phạm Thị Hoài - Phó chủ tịch HĐND xã Hà Bắc 2.340.000 
 

 

5 Phạm Đức Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Hà Bắc 2.340.000  
 

6 Nguyễn Đắc Chiếm - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bắc 2.340.000  
 

7 Bùi Như Cương - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc 2.340.000  
 

8 Lưu Thị Hương Hà -  Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 2.340.000  
 

9 
Nguyễn Thị Quỳnh Liên -  Trưởng Ban xây dựng đảng Đảng ủy 

xã Hà Bắc 
2.340.000 

 

 

10 Nguyễn Hải Nam - Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Hà Bắc 2.340.000  
 

11 Tạ Thị Mai Linh - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà Bắc 2.340.000  
 

12 Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng VH-XH xã Hà Bắc 2.340.000  
 

13 Phạm Đức Long - Phó Trưởng phòng VH-XH xã Hà Bắc 2.340.000  
 

14 Tiêu Hà Hạnh - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 2.340.000  
 

15 Nguyễn Thị Nguyệt - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 2.340.000  
 

16 Nguyễn Thị Huyền - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 2.340.000  
 

17 Phạm Trung Việt - Chánh VP HĐND và UBND xã Hà Bắc 2.340.000  
 

18 
Bùi Đức Điệp - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hà Bắc 
2.340.000 

 
 

19 
Nguyễn Thị Mây - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hà Bắc 
2.340.000 

 
 

20 Đồng Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Bắc 2.340.000  
 

21 Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 2.340.000  
 

22 Tiêu Hà Cường - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 2.340.000  
 

23 Trịnh Thị Nguyên - Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc 2.340.000   

24 Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm DVSNC xã Hà Bắc 2.340.000   

25 Nguyễn Thị Giang - Viên chức Trung tâm DVSNC xã Hà Bắc 2.340.000 
  

 



 
Tổng 58.500.000 

 
 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen 

“Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2025 của UBND xã Hà Bắc) 

TT Tên tập thể/cá nhân 
Tiền 

thưởng 

Ký 

nhận 

I Tập thể    

1 Văn phòng Đảng ủy xã Hà Bắc 1.410.000  

2 Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc 1.410.000  

II Cá nhân   

1 Lê Thanh Huyền - Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Hà Bắc 710.000  

2 Vũ Thị Phương - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

3 
Trịnh Xuân Hải - Phó Trưởng Ban xây dựng đảng Đảng ủy xã Hà 

Bắc 
710.000 

 

4 
Trần Văn Trung - Chuyên viên Ban xây dựng đảng Đảng ủy xã 

Hà Bắc 
710.000 

 

5 Bùi Duy Hân - Uỷ viên UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

6 Dương Văn Đạt - Uỷ viên UBKT Đảng ủy xã Hà Bắc 710.000  

7 Lê Thị Lan - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc 710.000  

8 Nguyễn Thị Bẩy - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Hà Bắc 710.000  

9 
Nguyễn Đình Mười - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

10 
Nghiêm Thị Hải Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

xã Hà Bắc 
710.000 

 

11 
Bùi Thị Phượng - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã 

Hà Bắc 
710.000 

 

12 Nguyễn Thị Duyên - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

13 Phạm Công Dũng - Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Hà Bắc 710.000  

14 Lương Thị Hương - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

15 Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chuyên viên Phòng VH-XH xã Hà Bắc 710.000  

16 Bùi Hữu Phóng - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc 710.000  

17 Phạm Thị Duyên - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc 710.000  

18 Nguyễn Đình Hùng - Chuyên viên Trung tâm PVHCC xã Hà Bắc 710.000  

19 Bùi Đức Giáo - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Hà Bắc 710.000  

20 Nguyễn Thị Hường - Viên chức Trung tâm DVSNC xã Hà Bắc 710.000  



  Tổng 17.020.000 
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